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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: Hoá học phân tích 1 
- Tiếng Anh: Analytical chemistry 1 
Mã số học phần: 7 0103 08, học và thực hành trong 8 tuần
Số tín chỉ học phần: + phần lý thuyết: 2 (2-0-4)
                                   + phần thí nghiệm: 1 (0-2-1)  
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 15;

 Bài tập: 15;

 Thực hành: 15; 
        Thực tập: 0;

 Đồ án: 0;

 Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. TS. Lê Thị Duyên
0103-06
2. TS. Lê Thị Vinh
0103-21
3. ThS. Nguyễn Thu Hà
0103-09

4. ThS. Nguyễn Mạnh Hà                                              0103-08                        

5. ThS. Nguyễn Viết Hùng
0103-25
2.2. Bộ môn: Hóa học
2.3. Khoa: Khoa học cơ bản
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 7010304 (Hóa học đại cương phần 1)
4. Mục tiêu của học phần 
Hiểu biết cơ bản về các cân bằng hóa học xảy ra trong dung dịch (cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích hóa học), nhằm cung cấp kiến thức cho việc học tập các học phần hóa tiếp theo như: Hóa học Phân tích phần 2, Hóa Môi trường, .... Vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành thí nghiệm và phân tích mẫu thực.
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Một số định nghĩa, khái niệm và các định luật cơ bản của hóa học ứng dụng trong hóa học phân tích 
4.1.2. Cân bằng axit-bazơ và chuẩn độ axit-bazơ 

4.1.3. Cân bằng tạo phức và chuẩn độ tạo phức
4.1.4. Cân bằng của hợp chất ít tan và chuẩn độ kết tủa
4.1.5. Cân bằng oxi hóa-khử và chuẩn độ oxi hóa-khử
4.1.6. Sai số trong hóa phân tích và xử lí số liệu thực nghiệm theo thống kê toán học
4.1.7. Các kiến thức liên quan Thí nghiệm Hóa phân tích
4.2. Kỹ năng 

4.2.1.  Nắm được các khái niệm cơ bản về hóa học phân tích và các định luật cơ bản của hóa học dùng trong hóa học phân tích
4.2.2.  Nắm vững bản chất của các quá trình xảy ra, các dạng tồn tại trong các hệ axit, bazơ trong nước; biết vận dụng phương trình bảo toàn proton, bảo toàn nồng độ ban đầu và các biểu thức hằng số điện li axit, hằng số điện li bazơ để tính nồng độ cân bằng các dạng tồn tại trong hệ. Có kỹ năng lựa chọn chất chuẩn, chất chỉ thị phù hợp khi phân tích, xác định nồng độ các axit, bazơ trong phương pháp chuẩn độ axit - bazơ 
4.2.3.  Nắm vững bản chất của các quá trình xảy ra, các dạng tồn tại trong dung dịch phức chất. Biết vận dụng phương trình bảo toàn nồng độ ban đầu và các biểu thức hằng số bền, hằng số không bền của phức chất để tính nồng độ cân bằng các dạng tồn tại trong hệ. Biết phân biệt hằng số bền với hằng số bền điều kiện. Có kỹ năng lựa chọn chất chuẩn, chất chỉ thị phù hợp khi phân tích, xác định nồng độ các ion kim loại trong phương pháp chuẩn độ tạo phức
4.2.4.  Nắm vững bản chất của các quá trình xảy ra, các dạng tồn tại trong dung dịch chứa hợp chất ít tan. Tính toán thành thạo tích số tan, độ tan của các chất ít tan và nồng độ cân bằng các dạng tồn tại trong hệ. Phân biệt tích số tan với tích số tan điều kiện. Có kỹ năng lựa chọn chất chuẩn, chất chỉ thị phù hợp khi phân tích, xác định nồng độ một số anion đặc biệt là halogenua trong phương pháp chuẩn độ kết tủa
4.2.5.  Nắm vững bản chất của các quá trình xảy ra, các dạng tồn tại trong dung dịch chứa các cặp oxi hóa - khử. Biết vận dụng phương trình bảo toàn electron, bảo toàn nồng độ ban đầu để tính nồng độ cân bằng các dạng tồn tại trong hệ. Phân biệt thế oxi hóa - khử chuẩn với thế oxi hóa - khử chuẩn điều kiện. Có kỹ năng lựa chọn chất chuẩn, chất chỉ thị phù hợp khi phân tích, xác định nồng độ các chất oxi hóa, khử trong phương pháp chuẩn độ oxi hóa - khử
4.2.6.  Nắm được các sai số và cách hạn chế những sai số trong phân tích, có kỹ năng xử lý số liệu và đánh giá kết quả phân tích

4.2.7.  Có kỹ năng trong thí nghiệm Hóa phân tích: sử dụng và bảo quản các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, pha chế hóa chất, thao tác thí nghiệm khoa học, chính xác, xử lý số liệu và viết báo cáo thí nghiệm, áp dụng vào từng bài thí nghiệm cụ thể trong chương trình.  

5. Tóm tắt nội dung học phần

Một số định nghĩa, khái niệm và các định luật cơ bản của hóa học ứng dụng trong hóa học phân tích. Cân bằng axit-bazơ. Chuẩn độ axit-bazơ. Cân bằng tạo phức. Chuẩn độ tạo phức. Cân bằng của hợp chất ít tan. Chuẩn độ kết tủa. Cân bằng oxi hóa-khử. Chuẩn độ oxi hóa-khử. Sai số trong hóa phân tích. Xử lí số liệu thực nghiệm theo thống kê toán học. Thí nghiệm hóa phân tích. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Một số định nghĩa, khái niệm và các định luật cơ bản của hóa học ứng dụng trong hóa học phân tích 
	3
	

	1.1
	Một số định nghĩa, khái niệm
	
	4.1.1
4.2.1



	1.1.1
	Hóa học phân tích
	
	

	1.1.2
	Phân tích định tính
	
	

	1.1.3
	Phân tích định lượng
	
	

	1.1.4
	Phân loại các phương pháp phân tích
	
	

	1.1.5
	Hoạt độ
	
	

	1.1.6
	Các loại nồng độ dùng trong hóa phân tích
	
	

	1.2
	Các định luật cơ bản của hóa học áp dụng cho các hệ trong dung dịch chất điện li
	
	

	1.2.1
	Định luật bảo toàn vật chất
	
	

	1.2.2
	Định luật tác dụng khối lượng
	
	

	Chương 2
	Phương pháp chuẩn độ axit-bazơ
	6
	

	2.1
	Cân bằng axit-bazơ
	3
	4.1.2

4.2.2

4.2.6

	2.1.1
	Định nghĩa axit, bazơ, phản ứng axit-bazơ 
	
	

	2.1.2
	Hằng số axit, bazơ
	
	

	2.1.3
	Phương trình bảo toàn proton
	
	

	2.1.4
	Tính pH và thành phần cân bằng trong các dung dịch axit và bazơ trong nước
	
	

	2.2
	Chuẩn độ axit-bazơ
	3
	

	2.2.1 
	Chất chỉ thị axit-bazơ
	
	

	2.2.2
	Quá trình chuẩn độ axit-bazơ và biến thiên pH trong quá trình chuẩn độ - Đường chuẩn độ
	
	

	2.2.3
	Sai số chỉ thị
	
	

	2.2.4
	Ứng dụng của phép chuẩn độ axit-bazơ
	
	

	Chương 3
	Phương pháp chuẩn độ tạo phức
	6
	

	3.1
	Cân bằng tạo phức 
	3
	4.1.3

4.2.3

4.2.6


	3.1.1
	Những khái niệm cơ bản về phức chất
	
	

	3.1.2
	Một số phản ứng tạo phức
	
	

	3.1.3
	Hằng số bền và hằng số không bền của phức chất
	
	

	3.1.4
	Tính nồng độ cân bằng của các cấu tử trong các dung dịch phức chất
	
	

	3.1.5
	Ảnh hưởng của pH và chất tạo phức phụ. Hằng số bền điều kiện 
	
	

	3.1.6
	Ứng dụng của phức chất trong hóa phân tích
	
	

	3.2
	Chuẩn độ tạo phức
	3
	

	3.2.1
	Các phương pháp chuẩn độ tạo phức thường dùng
	
	

	3.2.2
	Phương pháp chuẩn độ complexon
	
	

	Chương 4
	Phương pháp chuẩn độ kết tủa
	6
	

	4.1
	Cân bằng của hợp chất ít tan
	3
	4.1.4

4.2.4

4.2.6

	4.1.1
	Tích số tan và độ tan
	
	

	4.1.2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan. Tích số tan điều kiện
	
	

	4.1.3
	Tính nồng độ cân bằng của các cấu tử trong dung dịch chứa hợp chất ít tan
	
	

	4.1.4
	Kết tủa phân đoạn
	
	

	4.2
	Chuẩn độ kết tủa
	3
	

	4.2.1
	Các phương pháp chuẩn độ kết tủa thường dùng
	
	

	4.2.2
	Phương pháp bạc
	
	

	Chương 5
	Phương pháp chuẩn độ oxi hóa-khử 
	6
	

	5.1
	Cân bằng oxi hóa-khử
	3
	4.1.5

4.2.5

4.2.6

	5.1.1
	Một số khái niệm, định nghĩa
	
	

	5.1.2
	Thế điện cực-Pin điện
	
	

	5.1.3
	Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hóa-khử
	
	

	5.1.4
	Những yếu tố ảnh hưởng đến thế oxi hóa-khử. Thế oxi hóa-khử chuẩn điều kiện 
	
	

	5.1.5
	Tính nồng độ cân bằng của các cấu tử trong dung dịch chứa các cặp oxi hóa-khử
	
	

	5.1.6
	Thế oxi hóa-khử của dung dịch chất oxi hóa và chất khử không liên hợp
	
	

	5.2
	Chuẩn độ oxi hóa-khử
	3
	

	5.2.1
	Chất chỉ thị trong phương pháp chuẩn độ oxi hóa-khử
	
	

	5.2.2
	Các phương pháp chuẩn độ oxi hóa-khử
	
	

	Chương 6
	Sai số trong hóa phân tích. Xử lí số liệu thực nghiệm theo thống kê toán học
	3
	

	6.1
	Sai số
	
	4.1.6

4.2.6



	6.2
	Các đại lượng trung bình
	
	

	6.3
	Các đại lượng đặc trưng cho độ phân tán của các kết quả thí nghiệm
	
	

	6.4
	Các loại phân bố
	
	

	6.5
	Biên giới tin cậy
	
	

	6.6
	Kiểm tra thống kê các dữ kiện thực nghiệm
	
	

	6.7
	Đánh giá kết quả phân tích theo thống kê toán học
	
	

	6.2. Thí nghiệm

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 1
	Một số dụng cụ và kĩ thuật cơ bản trong thí nghiệm hóa phân tích
	2
	4.1.7
4.2.6
4.2.7

	1.1
	Một số dụng cụ
	1


	

	1.1.1
	Bình nón
	
	

	1.1.2
	Ống đong
	
	

	1.1.3
	Bình định mức
	
	

	1.1.4
	Buret
	
	

	1.1.5
	Pipet
	
	

	1.1.6
	Cân phân tích
	
	

	1.2
	Những kĩ thuật cơ bản trong thí nghiệm hóa phân tích
	1
	4.1.7
4.2.6

4.2.7

	1.2.1
	Rửa dụng cụ
	
	

	1.2.2
	Cách lấy và pha hóa chất
	
	

	1.2.3
	Đun, lọc và tách các chất
	
	

	1.2.4
	Sử dụng cân phân tích
	
	

	Bài 2.
	Pha chế dung dịch
	3
	

	2.1
	Chất gốc trong phân tích
	
	4.1.7
4.2.7

	2.2
	Cách pha loãng dung dịch từ dung dịch đặc 
	
	

	2.3
	Cách pha dung dịch chuẩn từ chất gốc rắn
	
	

	Bài 3
	Chuẩn độ tạo phức: Xác định nồng độ complexon III bằng ZnSO4
	5
	4.1.7
4.2.7

	3.1
	Cơ sở lý thuyết
	1
	

	3.2
	Pha dung dịch Complexon từ lượng cân
	4
	

	3.3
	Cách xác định nồng độ complexon III bằng ZnSO4
	
	

	3.4
	Xử lý số liệu và viết báo cáo
	
	

	Bài 4
	Xác định độ cứng chung của nước bằng complexon III
	5
	

	4.1
	Cơ sở lý thuyết
	1
	4.1.7
4.2.7

	4.2
	Xác định độ cứng chung của nước máy bằng complexon III
	4
	

	4.3
	Xử lý số liệu và viết báo cáo
	
	

	Bài 5
	Chuẩn độ kết tủa
	5
	

	5.1
	Phương pháp Mohr
	3
	4.1.7
4.2.7

	5.1.1
	Cơ sở phương pháp
	
	

	5.1.2
	Cách xác định nồng độ của Cl- bằng dung dung chuẩn Ag+
	
	

	5.1.3
	Xử lý số liệu và viết báo cáo
	
	

	5.2
	Phương pháp Volhard
	2
	

	5.2.1
	Cơ sở phương pháp
	
	4.1.7
4.2.7

	5.2.2
	Cách xác định nồng độ của I- bằng dung dung chuẩn Ag+
	
	

	5.2.3
	Xử lý số liệu và viết báo cáo
	
	

	Bài 6
	Xác định nồng độ I- bằng NH4CNS và chất chỉ thị hấp phụ
	5
	4.1.7
4.2.7

	6.1
	Cơ sở phương pháp
	
	

	6.2
	Thực nghiệm
	
	

	6.3
	Xử lý số liệu và viết báo cáo
	
	

	Bài 7
	Chuẩn độ oxi – hóa khử: Phương pháp K4[Fe(CN)6] xác định Zn2+
	5
	4.1.7
4.2.7

	7.1
	Cơ sở phương pháp
	1
	

	7.2
	Tiến hành thí nghiệm xác định nồng độ Zn2+ bằng K4[Fe(CN)6]
	4
	

	7.3
	Xử lý số liệu và viết báo cáo
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng viên thông báo và hướng dẫn sinh viên chuẩn bị trước kiến thức cho các buổi học trên lớp

- Trên lớp: Giảng viên giảng dạy lý thuyết kết hợp hướng dẫn và chữa bài tập; giảng viên nêu câu hỏi gợi ý để sinh viên trao đổi và rút ra nội dung cốt lõi của bài học.
- Đối với giờ thực hành: giảng viên hướng dẫn các kỹ năng, thao tác thí nghiệm, xử lý số liệu, sinh viên chuẩn bị và làm thực hành theo từng bài theo đề cương.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Hoàn thành phần thí nghiệm và có báo cáo kết quả;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện;
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc);
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Kiểm tra viết/trắc nghiệm/vấn đáp
	

	6
	Điểm thực hành
	- Tham gia 100% số giờ thực hành.
- Báo cáo/vấn đáp/trắc nghiệm
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ (A → F) và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

	[1]. Hoàng Bá Năng (1997), Hoá học phân tích, NXB Giao thông Vận tải.

[2]. Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi (2002), Cơ sở hoá học phân tích, NXB Khoa học Kỹ thuật. 

[3]. Nguyễn Tinh Dung (2005), Hóa học phân tích 1, NXB Đại học Sư phạm.

[4]. Trần Tứ Hiếu (2004), Hóa học phân tích, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
[5]. Tài liệu thí nghiệm Hóa phân tích, bộ môn Hóa Trường Đại học Mỏ - Địa chất


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	11.1. Lý thuyết

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1


	Chương 1: Một số định nghĩa, khái niệm và các định luật cơ bản của hóa học ứng dụng trong hóa học phân tích 

1.1. Một số định nghĩa, khái niệm 

1.2. Các định luật cơ bản của hóa học áp dụng cho các hệ trong dung dịch chất điện li
	3


	3
	
	- Đọc và tìm hiểu nội dung kiến thức của chương dựa vào tài liệu tài liệu [1] (tr. 101-103), [2] (tr. 15-18, 22-27) và [3] (tr. 23-25);

- Đọc và tìm hiểu nội dung kiến thức của chương dựa vào tài liệu [3] (tr. 20-23); 

- Làm các bài tập tr. 19-22; 115-117 trong tài liệu [4].

	1 + 2 
	Chương 2: Phương pháp chuẩn độ axit-bazơ

2.1. Cân bằng axit-bazơ 

2.2. Chuẩn độ axit-bazơ


	6
	6
	
	- Nghiên cứu nội dung kiến thức trong tài liệu [2] (Tr. 31-55) và tài liệu [3] (Tr. 43-90).

- Làm các bài tập tr. 44-46, tài liệu [4].

- Nghiên cứu nội dung kiến thức trong tài liệu [1] (Tr. 103-118) và tài liệu [2] (Tr. 61-94).

- Làm các bài tập tr. 147-149 trong tài liệu [4].

	2 + 3
	Chương 3: Phương pháp chuẩn độ tạo phức 

3.1. Cân bằng tạo phức 

3.2. Chuẩn độ tạo phức
	6
	6
	
	- Nghiên cứu nội dung kiến thức trong tài liệu [2] (Tr. 95-109); 

- Làm các bài tập tr. 59-62, tài liệu [4].

- Nghiên cứu nội dung kiến thức trong tài liệu [1] (Tr. 118-123) và tài liệu [2] (Tr. 110-122); 

- Làm các bài tập tr. 166-167, tài liệu [4].

	3 + 4
	Chương 4: Phương pháp chuẩn độ kết tủa 

4.1. Cân bằng của hợp chất ít tan

4.2. Chuẩn độ kết tủa
	6
	6
	
	- Nghiên cứu nội dung kiến thức trong tài liệu [2] (Tr. 123-142); 

- Làm các bài tập tr. 80-82, tài liệu [4].

- Nghiên cứu nội dung kiến thức trong tài liệu [1] (Tr. 123-127) và tài liệu [2] (Tr. 143-150); 

- Làm các bài tập tr. 213-215, tài liệu [4].

	4 + 5 
	Chương 5: Phương pháp chuẩn độ oxi hóa-khử

5.1. Cân bằng oxi hóa-khử

5.2. Chuẩn độ oxi hóa-khử
	6
	6
	
	- Nghiên cứu nội dung kiến thức trong tài liệu [2] (Tr. 151-168); 

- Làm các bài tập tr. 98-102, tài liệu [4].

- Nghiên cứu nội dung kiến thức trong tài liệu [1] (Tr. 114-118) và tài liệu [2] (Tr. 175-190); 

- Làm các bài tập tr. 199-200, tài liệu [4].

	5
	Chương 6: Sai số trong hóa phân tích. Xử lí số liệu thực nghiệm theo thống kê toán học

6.1. Sai số

6.2. Các đại lượng trung bình

6.3. Các đại lượng đặc trưng cho độ phân tán của các kết quả thí nghiệm

6.4. Các loại phân bố

6.5. Biên giới tin cậy

6.6. Kiểm tra thống kê các dữ kiện thực nghiệm

6.7. Đánh giá kết quả phân tích theo thống kê toán học
	3
	3
	
	- Nghiên cứu nội dung kiến thức của chương trong tài liệu [2] (Tr. 191-204);

- Làm các bài tập tr. 263- 265, tài liệu [4].



	11.2. Thí nghiệm

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	6 
	Bài 1: Một số dụng cụ và kĩ thuật cơ bản trong thí nghiệm hóa phân tích
	1
	
	
	Nghiên cứu bài 1 của tài liệu [5].

	6
	Bài 2: Pha chế dung dịch
	1,5
	
	
	Nghiên cứu bài 2 của tài liệu [5]

	7
	Bài 3: Chuẩn độ tạo phức: Xác định nồng độ complexon III bằng ZnSO4
	2,5
	
	
	- Đọc và nghiên cứu cơ sở lý thuyết theo tài liệu [1], [2], [4].

- Nghiên cứu bài 3 của tài liệu [5], báo cáo của tài liệu [5].

	7
	Bài 4: Xác định độ cứng chung của nước bằng complexon III


	2,5
	
	
	- Đọc và nghiên cứu cơ sở lý thuyết theo tài liệu [1], [2], [4].

- Nghiên cứu bài 4 của tài liệu [5], báo cáo của tài liệu [5].

	8
	Bài 5: Chuẩn độ kết tủa
	2,5
	
	
	- Đọc và nghiên cứu cơ sở lý thuyết theo tài liệu [1], [2], [4].

- Nghiên cứu bài 5 của tài liệu [5], báo cáo của tài liệu [5].

	8
	Bài 6: Xác định nồng độ I- bằng NH4CNS và chất chỉ thị hấp phụ
	2,5
	
	
	- Đọc và nghiên cứu cơ sở lý thuyết theo tài liệu [1], [2], [4].

- Nghiên cứu bài 6 của tài liệu [5], báo cáo của tài liệu [5].

	6
	Bài 7: Chuẩn độ oxi – hóa khử: Phương pháp K4[Fe(CN)6] xác định Zn2+
	2,5
	
	
	- Đọc và nghiên cứu cơ sở lý thuyết theo tài liệu [1], [2], [4].

- Nghiên cứu bài 7 của tài liệu [5], báo cáo của tài liệu [5].
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